
Địa điểm: 416 Đường số 10, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Nghe Nói Đọc Viết Nghe Nói Đọc Viết Nghe Nói Đọc Viết

1 0335 Nguyễn Thị Tuyết Anh 09/08/1996 Bắc Ninh 8.5 8.0 6.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.0 6.0 7.5 7.50 Đậu Khá

2 0336 Đinh Thị Kim Chúc 15/09/1996 Bình Thuận 8.0 6.5 7.5 2.0 6.0 4.0 1.0 8.0 6.0 6.5 7.5 7.00 Đậu Khá

3 0337 Phạm Thị Chung 11/02/1996 Tiền Giang 8.0 7.0 6.5 2.0 4.0 4.0 6.5 8.0 7.0 6.5 6.5 7.00 Đậu Khá

4 0338 Huỳnh Thị Dân 09/05/1995 Bình Thuận 8.5 7.0 6.5 2.0 0.0 3.0 5.0 8.5 7.0 6.5 5.0 6.75 Đậu Trung bình

5 0339 Bùi Tuấn Đệ 16/04/1995 Bình Định 8.0 6.5 6.0 7.5 4.5 3.0 4.0 0.0 8.0 6.5 6.0 7.5 7.00 Đậu Khá

6 0340 Lê Thị Kiều Diễm 10/10/1996 Trà Vinh 8.0 6.5 6.0 4.0 3.0 4.5 6.5 8.0 6.5 6.0 6.5 6.75 Đậu Trung bình

7 0341 Trần Thị Đức 27/07/1994 Ninh Thuận 8.5 6.0 4.5 5.0 4.0 6.0 8.5 5.0 6.0 6.0 6.38 Đậu Trung bình

8 0342 Hồ Thị Mỹ Dung 31/08/1993 Đà Nẵng 8.0 6.0 5.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 5.0 7.0 6.50 Đậu Trung bình

9 0343 Huỳnh Mỹ Duyên 21/07/1996 Đồng Nai 8.5 6.0 7.0 6.5 3.0 4.0 3.5 3.0 8.5 6.0 7.0 6.5 7.00 Đậu Khá

10 0344 Nguyễn Thị Phương Giang 06/09/1996 Đồng Tháp 9.0 6.5 5.0 8.0 3.0 0.0 3.5 4.0 9.0 6.5 5.0 8.0 7.13 Đậu Trung bình

11 0345 Trịnh Thị Thu Hiền 01/09/1996 Ninh Thuận 8.0 6.0 3.5 5.0 4.5 5.0 8.0 5.0 6.0 5.0 6.00 Đậu Trung bình

12 0346 Hoàng Thị Hiền 13/12/1995 Nghệ An 8.0 7.0 3.0 4.0 7.0 5.5 8.0 7.0 7.0 5.5 6.88 Đậu Trung bình

13 0348 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 21/09/1996 Tiền Giang 5.0 6.5 5.0 6.0 3.5 4.5 5.0 6.0 5.0 6.5 5.63 Đậu Trung bình

14 0349 Huỳnh Khánh Hoàng 02/12/1995 Tp.Hồ Chí Minh 8.5 6.5 3.0 5.0 5.5 4.5 8.5 5.0 5.5 6.5 6.38 Đậu Trung bình

15 0350 Nguyễn Thị Kim Hương 24/12/1996 Bến Tre 8.5 5.0 1.5 7.0 4.0 5.0 8.5 7.0 5.0 5.0 6.38 Đậu Trung bình

16 0351 Hoàng Tăng Thị Thu Hương 21/07/1996 Đắk Lắk 7.5 6.5 5.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 6.5 5.0 7.0 6.50 Đậu Trung bình

17 0352 Phan Nguyễn Bích Lệ 04/03/1996 Bình Định 8.0 1.0 6.0 7.5 7.5 8.0 6.0 7.5 7.5 7.25 Đậu Khá

18 0353 Phan Tấn Lộc 05/10/1996 Long An 7.5 3.5 2.5 7.0 3.5 6.0 7.5 7.0 3.5 6.0 6.00 Đậu Trung bình

19 0354 Đinh Sơn Lộc 17/01/1995 Đồng Tháp 7.0 3.5 7.0 5.0 0.0 3.5 7.0 5.0 7.0 5.63 Đậu Trung bình

20 0355 Đỗ Thị Thu Mai 18/10/1996 Ninh Bình 8.0 7.0 6.0 1.5 4.0 3.5 5.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.50 Đậu Trung bình
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21 0356 Lê Thị Hà Mi 07/06/1995 Bình Thuận 7.5 6.5 4.5 4.0 5.0 5.0 7.5 6.5 5.0 5.0 6.00 Đậu Trung bình

22 0357 Nguyễn Thị Hồng Minh 13/11/1996 Hải Phòng 7.5 5.0 0.5 5.0 3.5 5.5 7.5 5.0 5.0 5.5 5.75 Đậu Trung bình

23 0358 Trần Thị Xí Muội 21/05/1994 Tiền Giang 4.5 6.0 4.0 1.5 4.0 4.0 6.5 4.5 6.0 4.0 6.5 5.25 Đậu Trung bình

24 0359 Phạm Thị Kim Ngọc 17/05/1996 Kiên Giang 6.5 7.0 5.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 7.0 5.0 7.5 6.50 Đậu Trung bình

25 0360 Phạm Lưu Hoài Ngọc 05/06/1996 Vĩnh Long 5.5 3.0 5.0 5.0 6.0 5.5 5.0 5.0 6.0 5.38 Đậu Trung bình

26 0361 Phạm Thị Minh Nguyệt 25/01/1995 Bà Rịa-Vũng Tàu 4.5 3.5 7.0 3.5 5.0 4.0 1.0 4.5 5.0 3.5 7.0 5.00 Đậu Trung bình

27 0362 Võ Thị Bích Nương 29/08/1995 Quảng Ngãi 9.0 8.5 7.0 3.5 0.0 3.5 7.0 9.0 8.5 7.0 7.0 7.88 Đậu Khá

28 0363 Nguyễn Huy Thành 25/09/1995 Thanh Hóa 8.5 5.0 2.0 6.0 4.5 6.0 8.5 6.0 5.0 6.0 6.38 Đậu Trung bình

29 0364 Nguyễn Văn Tình 15/05/1989 Tp.Hồ Chí Minh 9.0 5.5 7.0 3.0 5.0 3.5 1.0 9.0 5.0 5.5 7.0 6.63 Đậu Trung bình

30 0365 Cao Minh Tịnh 27/07/1996 Bình Định 9.0 6.0 7.5 4.0 5.0 4.5 1.0 9.0 5.0 6.0 7.5 6.88 Đậu Trung bình

31 0366 Lâm Ngọc Trâm 18/04/1996 Bạc Liêu 8.0 3.5 5.0 6.0 5.0 8.0 5.0 6.0 5.0 6.00 Đậu Trung bình

32 0367 Lê Thị Thùy Trang 04/05/1996 Đồng Nai 8.5 3.0 5.0 5.0 6.5 8.5 5.0 5.0 6.5 6.25 Đậu Trung bình

33 0368 Võ Trần Diễm Trang 14/03/1995 Lâm Đồng 8.0 6.5 3.0 5.0 9.0 1.0 3.0 8.0 9.0 6.5 6.63 Đậu Trung bình

34 0369 Tô Hồng Nga 31/08/1982 Bình Định 6.0 8.5 5.0 5.5 1.0 8.5 5.0 5.5 6.0 6.25 Đậu Trung bình

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017


